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1. MỤC ĐÍCH

Quy định trình tự, trách nhiệm và phương pháp tiếp nhận, xử lý hồ sơ liên quan đến việc đăng ký cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nhằm từng bước nâng cao cải cách THHC.
2. PHẠM VI

Quy trình này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết hồ sơ cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống.
Đối tượng áp dụng: Tất cả các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn huyện.

	STT
	THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1
	Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm


3 TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- TCVN ISO 9001:2015

- Các văn bản pháp quy đề cập tại mục 5.8 của Quy trình này.

4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT 

UBND: Ủy ban nhân dân
TTHC: Thủ tục hành chính
5. NỘI DUNG QUY TRÌNH:
	5.1
	Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính

	
	· Có đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm phù hợp với từng loại hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định tại Điều 19 Chương IV của Luật an toàn thực phẩm 2018;
· Có đăng ký ngành, nghề kinh doanh thực phẩm trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

	5.2
	Thành phần hồ sơ
	Bản chính
	Bản sao

	
	1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận (Mẫu số 1 Phụ lục I kèm theo Nghị định số 155/2018/NĐ-CP).
2. Bản sao (bản photo) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ngành nghề phù hợp với loại thực phẩm của cơ sở sản xuất, kinh doanh (có xác nhận của cơ sở). Lưu ý: Không tiếp nhận bản sao (bản photo) công chứng.

3.Giấy xác nhận đủ sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm do ở sở y tế tuyến huyện trở lên cấp (bản chính hoặc bản gốc).
 Lưu ý: Không tiếp nhận bản sao (bản photo) công chứng hoặc có xác nhận của cơ sở. 

4. Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm (Bản sao có xác nhận của chủ cơ sở). 
5. Kết quả kiểm nghiệm nguồn nước.
+ Đối với cơ sở sử dụng nguồn nước giếng: Bao gồm kết quả hóa lý (19 chỉ tiêu) + kết quả vi sinh (02 chỉ tiêu) định kỳ (Bản sao có xác nhận của chủ cơ sở, còn hạn). Hạn 6 tháng. 
+ Đối với cơ sở sử dụng nguồn nước máy ngoài kết quả kiểm nghiệm nguồn nước định kỳ theo quy định cần phải lưu giữ Hợp đồng cung cấp nước máy hoặc hóa đơn tiền thu nước máy liền kề nhất  (bản sao có xác nhận của chủ cơ sở). 
6. Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (bản chính).

7. Bản vẽ sơ đồ thiết kế mặt bằng và khu vực xung quanh, sơ đồ quy trình sản xuất thực phẩm hoặc quy trình bảo quản, phân phối sản phẩm.
	01


	      

	5.3
	Số lượng hồ sơ 

	
	01 bộ

	5.4
	Thời gian xử lý

	
	15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ

	5.5
	Nơi tiếp nhận và trả kết quả

	
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện.

	5.6
	Lệ phí

	
	Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ dưới 200 suất ăn: 700.000 đồng /lần/cơ sở.

	5.7
	Quy trình xử lý công việc

	TT
	Trình tự
	Trách nhiệm
	Thời gian
	Biểu mẫu/Kết quả

	B1
	- Bước 1: Cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống lập 01 bộ Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, gửi Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của huyện.
	Đối tượng nộp hồ sơ đề nghị
	05 ngày 
	Theo mục 5.2; giấy biên nhận

	B2
	- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện tiếp nhận hồ sơ của Ủy ban nhân dân huyện kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ: chuyên viên nhận, lập và giao biên nhận cho người nộp hồ sơ;

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ: chuyên viên trả lại hồ sơ kèm theo phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ cho người nộp hồ sơ;
Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm tổ chức kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền phải có văn bản thông báo và yêu cầu cơ sở bổ sung hồ sơ. Quá 30 ngày làm việc kể từ ngày gửi thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ mà cơ sở không có phản hồi, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có quyền hủy hồ sơ. 
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện
	
	

	B3
	- Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả kiểm tra hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Văn Phòng HĐND-UBND huyện có trách nhiệm xem xét, tổ chức thẩm định thực tế tại cơ sở.

+ Kết quả thẩm định phải ghi rõ “Đạt” hoặc “Không đạt” hoặc “Chờ hoàn thiện” vào Biên bản thẩm định. 

+ Biên bản thẩm định thực tế tại cơ sở được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, Đoàn thẩm định giữ 01 bản và cơ sở giữ 01 bản.

 + Trường hợp “Không đạt”: nếu từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
+ Trường hợp thẩm định “Đạt”: Cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh đề nghị cấp Giấy Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện. Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ khi có kết quả thẩm định thực tế tại cơ sở là “Đạt”, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho cơ sở.
+ Trường hợp “Chờ hoàn thiện”: thời hạn khắc phục tối đa là 60 ngày. Sau khi đã khắc phục theo yêu cầu của Đoàn thẩm định, cơ sở phải nộp báo cáo kết quả khắc phục theo Mẫu 4 quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 58/2014/TT-BCT về cơ quan có thẩm quyền để tổ chức thẩm định lại theo quy định. Thời hạn thẩm định lại tối đa là 15 ngày làm việc tính từ khi cơ quan có thẩm quyền nhận được báo cáo khắc phục; Nếu kết quả thẩm định lại vẫn “Không đạt”, cơ quan có thẩm quyền thông báo bằng văn bản tới cơ quan quản lý địa phương để giám sát và yêu cầu cơ sở không được hoạt động cho đến khi được cấp Giấy chứng nhận;

Lưu ý: Mỗi cơ sở sản xuất, kinh doanh chỉ được cấp một loại Giấy Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Giấy phép Giấy Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm có giá trị từng thời kỳ 03 năm. Trước thời điểm hết hiệu lực của Giấy chứng nhận 06 tháng, cơ sở sản xuất, kinh thực phẩm phải nộp hồ sơ xin cấp lại Giấy chứng nhận trong trường hợp tiếp tục sản xuất, kinh doanh. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp lại được thực hiện theo quy định tại Điều 37 của Luật an toàn thực phẩm 2018.
	· Đối tượng nộp hồ sơ.
· Văn Phòng HĐND-UBND huyện
	15 ngày


	

	B4
	- Bước 4: Căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhận, cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện.
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện
	
	

	5.8
	Cơ sở pháp lý

	
	+ Luật An toàn thực phẩm năm 2018;

+ Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của bộ tài chính quy định quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm;

+ Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế. 

+ Thông tư số 58/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 Quy định cấp, thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của bộ công thương

+ Thông báo số 230/TB-CCATVSTP ngày 24/6/2020 của  Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm về việc điều chỉnh hồ sơ tiếp nhận của thủ tục hành chính cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của ngành Y tế quản lý.


6. BIỂU MẪU VÀ PHỤ LỤC
	TT
	Tên Biểu mẫu

	1. 
	Giấy biên nhận

	2. 
	Sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính


7. HỒ SƠ CẦN LƯU

	TT
	Hồ sơ lưu

	1. 
	Giấy biên nhận 

	2. 
	Thành phần hồ sơ theo mục 5.2 

	3. 
	Sổ theo dõi kết quả thực hiện thủ tục hành chính 

	4. 
	Giấy Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (bản sao)

	Hồ sơ được lưu tại Văn phòng HĐND-UBND huyện , thời gian lưu 03 năm. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ xuống đơn vị lưu trữ của huyện và lưu trữ theo quy định hiện hành.
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